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   CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG 
   ------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty Cổ phần Chương Dương (Mã chứng khoán: CDC) xin gởi lời cáo trân trọng đến 

Quý Ủy Ban và Quý Sở, Công ty trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của quý Ủy ban 

và Quý Sở trong thời gian vừa qua. 

Công ty đã công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 ngày 

16/01/2023. Tuy nhiên trong phần thông tin về giao dịch với bên liên quan trong Báo cáo 

tình hình Quản trị công ty năm 2022 chưa được trình bày cụ thể, chi tiết. 

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Chương Dương xin gởi bổ sung vào Mục VII phần 

2 và 3: về giao dịch giữa công ty và Người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với 

cổ đông lớn, Người nội bộ, Người có liên quan của người nội bộ trong báo cáo tình hình 

quản trị công ty năm 2022 (theo phụ lục đính kèm) 

Trên đây là một số nội dung công bố thông tin bổ sung Báo cáo tình hình quản trị công 

ty năm 2022 của Công ty Cổ phần Chương Dương. Các nội dung khác của Báo cáo tình 

hình quản trị công ty năm 2022 đã công bố thông tin không thay đổi. 

Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý Cơ quan. 

Trân trọng cảm ơn, 

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT

Đại diện tổ chức 
Người đại điện theo pháp luật/Người UQ CBTT 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

Số: 114/CBTT-CDC 
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2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội 

bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the 
Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: (không có) 

STT 
No. 

Tên tổ chức/cá 
nhân 

Name of 
organization/ 

individual 

Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

Relationship 
with the 

Company 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 
NSH No.* 

date of 
issue, place 

of issue 

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ Address 

Thời điểm 
giao dịch với 
công ty Time 

of 
transactions 

with the 
Company 

Số Nghị  quyết/ 
Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ 
HĐQT: 10/NQ-

HĐQT, ngày 
9/2/2022 thông 

qua (nếu có, 
nêu rõ ngày ban 

hành) 
Resolution No. 
or Decision No. 

approved by 
General 

Meeting of 
Shareholders/ 

Board of 
Directors (if 

any, specifying 
date of issue) 

Nội dung, số 
lượng, tổng giá 
trị giao dịch/ 

Content, 
quantity, total 

value of  
transaction 

Ghi chú 
Note 

1 

Tổng công ty 

xây dựng số 1 
- CTCP 

Cổ đông lớn 

0301429113

 

 

111A 
Pasteur, 

P.Bến 

Nghé, 
Quận 1, 

TP.Hồ Chí 
Minh, Việt 

Nam 

4/3/2022  

Khấu trừ chi 
phí thí nghiệm: 

304.400.000 
VNĐ 

1 

     22/03/2022  

Thu tiền thanh 
toán đợt 10: 

4.606.529.953 

VNĐ 

 

     15/8/2022  

Thu tiền thanh 
toán đợt 10 

bảo hành: 
2.423.214.822 

VNĐ 

 

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. 
(As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As 
for organisations). 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công 
ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons 
and the Company’s subsidiaries in which the Company takes controlling power:  

Stt 
No.

Người thực 
hiện giao 

dịch 
Transaction 

executor 

Quan hệ với 
người nội bộ 
Relationship 
with internal 

persons 

Chức vụ 
tại CTNY 
Posittion 

at the 
listed 

Company 

Số 
CMND/Hộ 
chiếu, ngày 

cấp, nơi 
cấp ID 

card No. 
/Passport 

No., date of 
issue, place 

of Issue 

Địa chỉ 
Address 

Tên công ty 
con, công ty 

do 
CTNY nắm 
quyền kiểm 

soát 
Name of 

subsidiaries 
or 

companies 
which the 
Company 
control 

Thời điểm 
giao dịch 
Time of 

transaction 

Nội dung, số lượng, tổng 
giá trị giao dịch/ Content, 

quantity, total value of 
transaction 

Ghi 
chú 
Note 
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I      

Công ty Cổ 
phần xây 

dựng công 
trình 525 

22/06/2022 

Hợp đồng thi công hạ tầng 
số 21.04/2022/HĐTC/CDC-

525/HTKT – Giá trị HĐ: 
49.029.063.000 VNĐ 

(đã bao gồm VAT 8%) 

I 

1        
Nghiệm thu đợt 1: 

8.145.352.443 VNĐ 
1 

        

Hợp đồng thi công thủy 
công số 30.08/2022/LSIP-
CDC.525– Phần Giá trị HĐ 

525 thực hiện: 
71.465.003.550 VNĐ 

(đã bao gồm VAT 8%) 

 

II  

 

   

Công ty 
TNHH 

Quản lý tòa 

nhà 
Chương 

Dương 
Serland 

16/5/2022 
Hợp đồng dịch vụ số 

1605/HĐDVBV/CDC/2022
II 

  
 

    19/8/2022 
Thanh toán đợt 1: 

32.051.613 VNĐ 
 

  
 

    24/8/2022 
Thanh toán đợt 2: 

21.600.000 VNĐ  

  
 

    29/09/2022 
Thanh toán đợt 3: 
21.600.000 VNĐ  

  
 

    21/10/2022 
Thanh toán đợt 4: 
21.600.000 VNĐ  

  
 

    24/3/2022 
Thanh toán lần 1: 
11.155.536 VNĐ  

  
 

    17/10/2022 
Thanh toán lần 2: 
62.039.250 VNĐ  

  
 

    21/10/2022 
Thanh toán lần 3: 

29.459.700 VNĐ   

  
 

    29/11/2022 
Thanh toán lần 1: 

27.216.000  

III  

 

   

Công Ty 

TNHH 
MTV KCT 

Chương 
Dương 

21/09/2022 

Hợp đồng gc, chế tạo 
KCT CT kết cấu KCN 

Long Sơn theo HĐ 

21.09/2022 – GT: 
510.400.000 VNĐ (đã bao 

gồm thuế VAT8%) 

III 
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    23/09/2022 
Hợp đồng gc, chế tạo KCT 
CT kết cấu KCT Long Sơn 

– GT: 6.411.760.600 VNĐ 

 

  
 

     
PL1- Bổ sung giá đỡ ống: 

30.525.000 VNĐ 
 

  

 

     

PL2- Bổ sung thêm hạng 
mục bậc thang, ván khuôn, 

lưới lọc, tấm chắn: 
392.233.828 VNĐ 

 

IV  

 

   

Cty TNHH 
Thương 

mại 

Chương 
Dương 

01/05/2022 
HĐ nguyên tắc số: 

01.05/HĐNT/2022/CD-

CDC 

IV 

  
 

    10/11/2022 
Thanh toán đợt 1: 
577.973.033 VNĐ 

 

  
 

    01/6/2022 
Thanh toán đợt 1: 

1.361.055.212 VNĐ 
 

  
 

    12/7/2022 
Thanh toán đợt 2: 
562.342.316 VNĐ  

  
 

    24/8/2022 
Thanh toán đợt 3: 
180.644.200 VNĐ  

  
 

    12/10/2022 
Thanh toán đợt 4: 

418.470.030 VNĐ  

  
 

    17/10/2022 
Thanh toán đợt 5: 

227.927.348 VNĐ  

  
 

     
HĐ nguyên tắc số: 

05/HĐNT/2022  

  
 

    13/1/2022 
Thanh toán lần 1: 
158.793.756 VNĐ  

  
 

    27/5/2022 
Thanh toán lần 2: 
230.933.642 VNĐ  

  
 

    20/7/2022 
Thanh toán lần 3: 
62.620.560 VNĐ  

  
 

    20/7/2022 
Thanh toán lần 4: 

381.463.885 VNĐ  

  
 

    28/10/2022 
Thanh toán lần 5: 

670.518.763 VNĐ  
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    17/10/2022 
Tạm ứng lần 1: 

500.000.000 VNĐ  

V  

 

   

Công ty 
TNHH 

Chương 
Dương 
E&C 

01/07/2022 

Hợp đồng thi công vận 
hành bơm hút chân không 

số 0107/2022/CDC-

CDE&C/AQUA-XLN-
VCM-VH – Giá trị: 

3.499.955.028 VNĐ (đã 
bao gồm VAT 8%)  

V 

       30/08/2022 

Hợp đồng thi công bảo 

hành số 3008/2022/CDC-
CDEC/BS – Giá trị: 

314.344.800 VNĐ (đã bao 
gồm VAT 8%)  

 

       30/10/2022 

PLHĐ 01 Giá trị: 

314.344.800 VNĐ (đã bao 
gồm VAT 8%) 
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CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG 
CHUONG DUONG CORP 

--------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness 

--------------- 

Số: 06/BC-HĐQT 
No. 

Tp.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2023 
……, day .... month .... year ....... 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY 

(Năm 2022) 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - The State Securities Commission 
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice:328 Võ văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1,
TPHCM

- Điện thoại/ Telephone:028.38367734  Fax: 028.38360582  Email: info@cdcorp.vn

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 219,887,160,000 đồng 

- Mã chứng khoán/ Securities code: CDC 

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General

Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện/The
implementation of internal audit: Implemented/ Not yet implemented. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đônglActivities of the General Meeting of Shareholders 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn 
bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders 
(including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written 
comments): 

Stt 
No. 

Số Nghị quyết/Quyết định 
Resolution/Decision No. 

Ngày 
Date 

Nội dung 
Content 

1 41/NQ-ĐHCĐ-CDC 25/04/2022 NQ Đại hội cổ đông thường niên 2022. 

2 111/ NQ- ĐHCĐ 14/10/2022 
NQ Thay đổi điều chỉnh ngành nghề
SXKD Công ty. 

3 139/ NQ- ĐHCĐ 29/11/2022 
NQ Miễn nhiệm, bầu bổ sung TV 
HĐQT/ BKS. 
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II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)Information about the members of the 
Board of Directors: 

 

Stt 
No. 

Thành viên HĐQT/ Board of 
Directors’ members 

Chức vụ/ Position (thành 
viên HĐQT độc lập, 

TVHĐQT không điều hành)) 
Independent members of the 

Board of Directors, Non-
executive members of the 

Board of Directors)) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 
viên HĐQT/ HĐQT độc lập 

The date becoming/ceasing to be 
the member of the Board of 

Directors 
Ngày bổ nhiệm 

Date of 
appointment 

Ngày miễn 
nhiệm 

Date of dismissal 

1.  Ô. Hồ Đình Thuần Chủ tịch 02/02/2021  

2.  Ô. Trần Việt Đức TV HĐQT 02/02/2021 29/11/2022 

3.  Ô. Trần Mai Cường Tv HĐQT không điều hành 
 

12/12/2003 
 

4.  Ô. Văn Minh Hoàng Thành viên, TGĐ 
 

18/3/2006 
 

5.  Ô. Lê Văn Chính Thành viên, Phó TGĐ 01/12/2018  

6.  Ô. Nguyễn Chí Tùng TV HĐQT 29/11/2022  

 

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors: (định kỳ và đột xuất) 

Stt 
No. 

 

Thành viên HĐQT/ Board of 
Director’ member 

Số buổi họp HĐQT tham 
dự/ 

Number of meetings 
attended by Board of 

Directors 

Tỷ lệ tham dự 
họp/ 

Attendance rate 

Lý do không 
tham dự 

họp/Reasons for 
absence 

1. Ô. Hồ Đình Thuần 34 100%  

2. Ô. Trần Việt Đức 32 100% 
Miễn nhiệm TV 
HĐQT Tháng 

11/2022 

3. Ô. Trần Mai Cường 34 100%  

4. Ô. Văn Minh Hoàng 34 100%  

5. Ô. Lê Văn Chính 34 100%  

6. Ô. Nguyễn Chí Tùng 02 100% 
Mới bổ nhiệm 
tháng 11/2022 

 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management 
by the Board of Directors: 
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- Chỉ đạo hoàn thành tài liệu và các thủ tục tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022. 

- Hội đồng Quản trị luôn giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời các vấn đề phát 

sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám 

đốc ra quyết định nhanh và hiệu quả cao nhất. 

- Giám sát và chỉ đạo công tác lập báo cáo tài chính theo định kỳ hàng quý và 6 tháng và cả năm 2022; 

Xây dựng và triển khai giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; dự kiến kế 

hoạch sản xuất kinh doanh 2023 trình Đại hội cổ đông phê duyệt. 

- Chỉ đạo, điều hành Ban kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tái chính, tình hình 

điều hành kinh doanh tuân thủ theo quy định/ quy chế/ quy trình đã được HĐQT phê duyệt ban hành 

áp dụng của Công ty mẹ/ Công ty con theo định kỳ, đột xuất. 

- Định hướng tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh đạt mục tiêu đề ra trong năm. 

- HĐQT tổ chức 04 buổi họp định kỳ và 30 lần họp bằng hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT năm 

2022. 

 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022: 

Kết quả thực hiện năm 2022 có nhiều tiến bộ, doanh thu tăng cao so 2021. Một số mặt hoạt động 

còn yếu, doanh thu và lợi nhuận đạt thấp so chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội cổ đông thường 

niên 2022 đề ra. Hoạt động đầu tư chậm; một số dự án thi công xây lắp chậm tiến độ, làm tăng chi 

phí quản lý; Công tác quyết toán, thu hồi vốn chưa hoàn thành chỉ tiêu.  

  Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2022: 

- Giá trị sản lượng : 1,551,8 tỷ đồng,  hoàn thành 84 % so với KH 
- Doanh thu  :    1,325 tỷ đồng,  hoàn thành 78 % so với KH 
- Đầu tư phát triển :    149,3 tỷ đồng,  hoàn thành 18 % so với KH 
- Lợi nhuận trước thuế :    7,181 tỷ đồng,  hoàn thành 12 % so với KH 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of 
Directors’ subcommittees (If any): 

Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chương Dương được Hội đồng quản trị thành lập, đã thực 

hiện kiểm ra tình hình tài chính tại Công ty mẹ và các Công ty con định kỳ và đột xuất và kiểm tra, 

giám sát sự tuân thủ quy định, quy chế, quy trình tổ chức thực hiện của Công ty mẹ đến các Công ty 

con; Tham gia đánh giá hiệu quả chất lượng công việc của các Phòng/ ban/ đơn vị từng tháng/ quý;  

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm )/Resolutions/Decisions of 
the Board of Directors (Semi-annual report/annual report): 

Stt 
No. 

Số Nghị quyết/ Quyết định 
Resolution/Decision No. 

Ngày 
Date 

Nội dung 
Content 

Tỷ lệ thông 
qua 

Approval 
rate 

1.  04/QĐ-HĐQT-CDC 13/01/2022 
QĐ Ban hành phương án tiền lương 
và thu nhập cho CBCNV 

100% 

2.  05/QĐ-HĐQT-CDC 13/01/2022 
QĐ duyệt chi thưởng Ban điều hành, 
cá nhân đạt thành tích trong HĐ 
SXKD 2021 

100% 

3.  08/QĐ-HĐQT-CDC 18/01/2022 
QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư dự 
án Khu đô thị mới 185 ha TP. Bến 
Tre 

100% 

4.  09/QĐ-HĐQT-CDC 18/01/2022 
QĐ duyệt chi thưởng cá nhân thành 
tích đóng góp  trong HĐ SXKD 2021 

100% 

5.  13/NQ-HĐQT-CDC 21/02/2022 
NQ Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 
2022 

100% 
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6.  16/QĐ-HĐQT-CDC 24/02/2022 

QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 
Khu dân cư Đông cầu Hương An, thị 
trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh 
Quảng Nam  

100% 

7.  19/QĐ-HĐQT-CDC 04/03/2022 

QĐ bổ nhiệm chức danh Giám đốc và 
đại diện pháp luật Công ty TNHH 
QLDV tòa nhà CD - Serland - Ô. 
Nguyễn Văn Hai 

100% 

8.  22/QĐ-HĐQT-CDC 17/03/2022 
QĐ Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức 
hoạt động Công ty TNHH QL nhà CD 
- Serland lần 1 

100% 

9.  23/QĐ-HĐQT-CDC 17/03/2022 
QĐ Thưởng đột xuất P.KTKT đã đấu 
thầu và trúng thầu 3 dự án 

100% 

10.  26A/NQ-HĐQT-CDC 22/03/2022 
NQ vay vốn lưu động 2022 - NH 
NN&PTNT VN - CN Thủ Đức II 

100% 

11.  30/NQ-HĐQT-CDC 04/04/2022 NQ HĐQT quí I/2022 100% 

12.  31/QĐ-HĐQT-CDC 05/04/2022 QĐ Huy động, quản lý và sử dụng vốn 100% 

13.  45/QĐ-HĐQT-CDC 28/04/2022 
QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 
Khu Đô thị Central Garden 2 

100% 

14.  47/QĐ-HĐQT-CDC 05/05/2022 QĐ phương án sử dụng vốn Trái phiếu 100% 

15.  51/QĐ-HĐQT 30/05/2022 
QĐ phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC 
2022 

100% 

16.  56/QĐ-HĐQT 10/06/2022 
QĐ miễn nhiệm chức danh P.TGĐ 
Công ty CP Chương Dương - Nguyễn 
Ngọc Tài 

100% 

17.  59/NQ-HĐQT-CDC 20/06/2022 
NQ thành lập Công ty TNHH Chương 
Dương E & C 

100% 

18.  60/QĐ-HĐQT-CDC 20/06/2022 
QĐ bổ nhiệm chức danh Chủ tịch 
Công ty TNHH Chương Dương E & C 
- Ô. Văn Minh Hoàng 

100% 

19.  61/QĐ-HĐQT-CDC 20/06/2022 
QĐ bổ nhiệm chức danh Giám đốc 
Công ty TNHH Chương Dương E & C 
- Ô. Hoàng Kiếm 

100% 

20.  65/QĐ-HĐQT-CDC 20/06/2022 
QĐ góp vốn thành lập và cử người đại 
diện phần vốn góp Công ty TNHH 
Chương Dương E & C  

100% 

21.  66/QĐ-HĐQT 23/06/2022 
QĐ ủy quyền người đại diện quản lý 
phần vốn góp Công ty TNHH Chương 
Dương E & C  

100% 

22.  66/NQ-HĐQT 14/07/2022 
NQ bổ nhiệm chức danh P.TGĐ Công 
ty CP Chương Dương - Đoàn Lam Trà 

100% 

23.  70/QĐ-HĐQT-CDC 14/07/2022 
QĐ bổ nhiệm chức danh P.TGĐ Công 
ty CP Chương Dương - Đoàn Lam Trà 

100% 

24.  71/QĐ-HĐQT-CDC 18/07/2022 
NQ Sơ kết KQ SXKD 6 tháng đầu năm 
và chỉ tiêu KH 6 tháng cuối năm 2022 

100% 
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25.  72/QĐ-HĐQT-CDC 19/07/2022 
QĐ Thành lập tổ kiểm kê Công ty 
TNHH QL Nhà Chương Dương – 
Serland 

100% 

26.  77/NQ-HĐQT 28/07/2022 
NQ Phê duyệt tiến độ, phương án thực 
hiện dự án Central Garden 2 – gđ 1 

100% 

27.  79/QĐ-HĐQT 15/08/2022 
QĐ Lựa chọn đơn vị tư vấn dịch vụ 
phát  hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 
Công ty năm 2022 

100% 

28.  82/NQ-HĐQT-CDC 07/09/2022 NQ Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản 100% 

29.  85/NQ-HĐQT 12/09/2022 
NQ bổ nhiệm chức danh P.TGĐ Công 
ty CP Chương Dương – Lê Thị Mỹ 
Hạnh 

100% 

30.  86/QĐ-HĐQT 12/09/2022 
QĐ bổ nhiệm chức danh P.TGĐ Công 
ty CP Chương Dương - Lê Thị Mỹ 
Hạnh 

100% 

31.  91/QĐ-HĐQT-CDC 19/09/2022 
QĐ thành lập tổ kiểm tra, soát xét hoạt 
động Công ty CP XDCT 525 

100% 

32.  94/NQ-HĐQT 21/09/2022 
NQ thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý 
kiến bằng văn bản 

100% 

33.  96/QĐ-HĐQT 21/09/2022 
QĐ thành lập Ban đổi mới quản trị, 
điều hành hoạt động SXKD  

100% 

34.  99/NQ-HĐQT 26/09/2022 
NQ miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh 
Chủ tịch Công ty TNHH ĐT TVXD 
Chương Dương  

100% 

35.  100/QĐ-HĐQT 26/09/2022 
QĐ miễn nhiệm chức danh Chủ tịch 
Công ty TNHH ĐT TVXD Chương 
Dương – Ông Nguyễn Tiến Thành 

100% 

36.  101/QĐ-HĐQT 26/09/2022 
QĐ bổ nhiệm chức danh Chủ tịch 
Công ty TNHH ĐT TVXD Chương 
Dương – Ông Đoàn Lam Trà 

100% 

37.  103/QĐ-HĐQT 27/09/2022 
NQ góp vốn thành lập Công ty TNHH 
ĐT Phú Chương – Dự án Đông Cầu, 
Hương An, tỉnh Quảng Nam 

100% 

38.  113/NQ-HĐQT 17/10/2022 
NQ kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và 
chỉ tiêu KH quý 4/2022 

100% 

39.  115/NQ-HĐQT 18/10/2022 NQ Đầu tư tài chính Công ty 100% 

40.  116/NQ-HĐQT 18/10/2022 
NQ bổ sung tài sản là thửa đất số 541 
– tại phường Trường Thọ, Thủ Đức để 
thế chấp vay vốn lưu động năm 2022 

100% 

41.  121/NQ-HĐQT 27/10/2022 
NQ Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến 
bằng văn bản 

100% 

42.  125/NQ-HĐQT 08/11/2022 
NQ Phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ 
đông bằng văn bản 

100% 

43.  126/NQ-HĐQT 09/11/2022 
NQ thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý 
kiến bằng văn bản 

100% 

44.  132/QĐ-HĐQT 14/11/2022 
NQ mua xe phục vụ hoạt động SXKD 
Công ty 

100% 
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45.  134/NQ-HĐQT 14/11/2022 
NQ miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh 
Kế toán trưởng Công ty Cp Chương 
Dương  

100% 

46.  135/QĐ-HĐQT 14/11/2022 
QĐ miễn nhiệm chức danh Kế toán 
trưởng Công ty Cp Chương Dương – 
Bà Võ Thị Diễm Hằng 

100% 

47.  135A/QĐ-HĐQT 14/11/2022 

QĐ miễn nhiệm chức danh Kế toán 
trưởng Công ty TNHH MTV Kết Cấu 
Thép Chương Dương – Bà Võ Thị 
Diễm Hằng 

100% 

48.  136/QĐ-HĐQT 14/11/2022 
QĐ bổ nhiệm chức danh Kế toán 
trưởng Công ty Cp Chương Dương – 
Bà Nguyễn Thị Bích Mỹ 

100% 

49.  136A/QĐ-HĐQT 14/11/2022 
QĐ bổ nhiệm chức danh Kế toán 
trưởng Công ty Cp Chương Dương – 
Bà Nguyễn Thị Bích Mỹ 

100% 

50.  147/NQ-HĐQT 29/12/2022 
NQ Chiến lược đầu tư phát triển Công 
ty 2023 -2030 

100% 

 

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit 
Committee (Semi-annual report/annual report): 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about 
members of Board of Supervisors or Audit Committee: 

 

Stt 
No. 

Thành viên BKS/ 
Ủy ban Kiểm toán 
Members of Board 

of Supervisors/ 
Audit Committee 

Chức vụ 
Position 

Ngày bắt đầu/không 
còn là thành viên BKS/ 

Ủy ban Kiểm toán 
The date 

becoming/ceasing to 
be the member of the 
Board of Supervisors/ 

Audit Committee 

Trình độ chuyên môn 
Qualification 

1 Ô. Lê Minh Thành 
Trưởng BKS 09/05/2019 

Luật sư, cử nhân luật; 
Cử nhân tài chính tổng 

hợp 

2 B. Nguyễn Thị 
Ngọc Dung Kiềm soát viên 09/05/2019 Cử nhân kinh tế 

3 Ô. Nguyễn Chí 
Tùng Kiểm soát viên 27/5/2021 Thạc sỹ quản lý kinh tế 

4 Ô. Đào Văn Sơn 
Kiểm soát viên 29/11/2022 Cử nhân kinh tế 

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee 

Stt 
No. 

Thành viên BKS/ 
Ủy ban Kiểm toán 
Members of Board 

of Supervisors/ 
Audit Committee 

Số buổi họp 
tham dự 

Number of 
meetings 
attended 

Tỷ lệ tham dự 
họp 

Attendance 
rate 

Tỷ lệ biểu 
quyết 

Voting rate 

Lý do không tham dự họp 
Reasons for absence 

1 Ô. Lê Minh Thành 02 100% 100%  
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2 Ô. Nguyễn Thị 
Ngọc Dung 

02 100% 100%  

3 Ô. Nguyễn Chí 
Tùng 

01 100% 100% Miễn nhiệm từ 29/11/2022 

4 Ô. Đào Văn Sơn 01 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và 
cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of 
Supervisors or Audit Committee: 

Ban kiểm soát giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty theo quy định, 

quy chế hoạt động của Ban và quy định của pháp luật; Đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ 

pháp luật và thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị Công ty. 

Các thành viên ban kiểm soát tham gia họp cùng với cuộc họp của Hội đồng quản trị và họp triển 

khai kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng giám đốc nếu có yều cầu. 

Ngoài ra, Ban kiểm soát còn xây dựng kế hoạch và triển khai các kế hoạch giám sát theo chuyên đề 

như: 

- Giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc liên quan đến việc tuân thủ pháp 

luật, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) cũng như các kế hoạch 

tài chính, kế hoạch kinh doanh hàng quý;  

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm nhằm 

đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu liên quan 

đến báo cáo tài chính; 

- Trong năm, BKS họp 2 lần nhằm thông qua báo cáo hoạt động tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động 

sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám 
đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, Audit 
Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers: 

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, Ban Giám 

đốc điều hành và các phòng ban, đơn vị trong công ty. HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị 

quyết, Quyết định cho Ban kiểm soát; Các đơn vị đều tuân thủ và cung cấp kịp thời các thông tin, tài 

liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát. 

- Ban kiểm soát có sự giám sát chặt chẽ công tác tài chính, tình hình hoạt động SXKD của các đơn vị 

thành viên và công ty con.   

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of 
Supervisors and Audit Committee (if any): 

- Giám sát các hoạt động thi công trong lĩnh vực nhận thầu xây lắp và kinh doanh bất động sản của 

Công ty;  

- Tham gia trong lĩnh vực pháp chế của doanh nghiệp nhằm đảm bảo các hợp đồng kinh tế và các hoạt 

động kinh doanh tuân thủ pháp luật. 

IV. Ban điều hành/Board of Management 

STT 
No. 

Thành viên Ban điều 
hành/Members of Board of 

Management 

Ngày tháng năm 
sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên môn 
Qualification 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm thành viên Ban 

điều hành/ 
Date of appointment / 
dismissal of members 

of the Board of 
Management / 
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1 Ô. Văn Minh Hoàng 5/3/1964 
Cử nhân tài chính tổng 

hợp 
31/12/2020 (BN) 

2 Ô. Lê Văn Chính  8/2/1962 Kỹ sư thủy lợi 01/12/2018 (BN) 

3 Ô. Nguyễn Ngọc Tài 9/5/1973 Kỹ sư xây dựng 
15/9/2021(BN) 
15/6/2022 (MN) 

4 Ô. Đoàn Lam Trà 04/11/1977 
Kỹ sư xây dựng, 
Thạc sỹ QTKD 

15/7/2022 

5 B. Lê Thị Mỹ Hạnh 18/01/1980 Thạc sỹ QTKD 15/9/2022 

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant 

Họ và tên 
Name 

Ngày tháng năm 
sinh 

Date of birth 

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ 

Qualification 

Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm 
Date of appointment/ dismissal 

1.B. Võ Thị Diễm Hằng 10/10/1989 Thạc sỹ tài chính 
31/3/2020 
15/11/2022 

2. B. Nguyễn Thị Bích 
Mỹ 

01/01/1987 Cử nhân kế toán 15/11/2022 

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng 
Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị 
công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, 
the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance 
with regulations on corporate governance: 

STT Tên khóa học/ Training courses Thành phần tham gia/ members Ghi 
chú/ 
notes 

 

Tham gia các khóa cập nhật kiến thức 
Pháp luật về công bố thông tin; Tổ chức 
Đại hội cổ đông; Luật doanh nghiệp, Luật 
chứng khoán  

Thư ký Công ty, Trưởng BKS Công ty  

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao 
dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public 
company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company) 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company 

STT 
No. 

Tên tổ 
chức/cá nhân 

Name of 
organiza 
tion/indi 
vidual 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có) 
Securities 

trading 
account 
(ifany) 

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có) 

Position at 
the 

Company 
(if any) 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 
NSH No.*, 

date of issue, 
place of issue 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 
liên hệ Address 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 
Time of 
starting 

to be 
affiliated 
person 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 
Time of 

ending to be 
affiliated 
person 

Lý do 
Reaso

ns 

Mối 
quan hệ 

liên 
quan 
với 

công 
ty/ 

Relat 
ionship 

with 
the 

Compa
ny 

1 
HỒ ĐÌNH 
THUẦN 

 
CHỦ 
TỊCH 
HĐQT 

  2/2/2021   
Người 
nội bộ 
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Hồ Đình Ấp 

 
 Cha ruột   2/2/2021    

 Lê Thị Liễu  Mẹ ruột   2/2/2021    

 Nguyễn Thị 
Huệ 

 Vợ   2/2/2021    

 Hồ Phúc Huy  Con ruột   2/2/2021    

 Hồ Đình 
Tuấn 

 Anh ruột   2/2/2021    

 Hồ Đình 
Thắng 

 Anh ruột   2/2/2021    

 Hồ Thị Đào  Chị ruột   2/2/2021    

 Hồ Thị Tuyết  
Em ruột 

 
  2/2/2021    

 Hồ Thị 
Hương 

 
Em ruột 

 
  2/2/2021    

 Hồ Đình 
Cường 

 
Em ruột 

 
  2/2/2021    

 Hồ Thị Sáu  
Mẹ vợ 

 
  2/2/2021    

 
  

Nguyễn 
Quang Lượng 

 
Anh vợ 

 
  2/2/2021    

 
Nguyễn 
Quang Xuân 
Mai 

 
Chị vợ 

 
  2/2/2021    

 
Nguyễn Thị 
Xuân Lan 

 

 Chị vợ   2/2/2021    

 
Nguyễn Thị 
Hương 

 

 Chị vợ   2/2/2021    

 Nguyễn Thị 
Phượng  

 Em vợ   2/2/2021    

2 TRẦN VIỆT 
ĐỨC 

 TV HĐQT   2/2/2021 29/11/2022  
Người 
nội bộ 
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Đỗ Thị Mai 
Liên 

 

 
Vợ 

 
  2/2/2021 29/11/2022   

 
Nguyễn Thị 
Trình 

 

 
Mẹ ruột 

 
  2/2/2021 29/11/2022   

 
Trần Việt Phú 

 
 

Em ruột 

 
  2/2/2021 29/11/2022   

3 TRẦN MAI 
CƯỜNG 

 
TV HĐQT   

12/12/2003 

 
  

Người 
nội bộ 

 Mai Thị 
Nghinh  

Mẹ ruột 

 
  12/12/2003 

 
  

 Lưu Thị 
Hồng Gấm  Vợ   12/12/2003 

 
  

 Trần Diễm 
Trang  Con   12/12/2003 

 
  

 Trần Nam 
Anh  Con   12/12/2003 

 
  

 Trần Thị 
Kiên  Em ruột   12/12/2003 

 
  

 Trần Thị 
Oanh  Em ruột   12/12/2003 

 
  

 Trần Thị Liễu 
 Em ruột   12/12/2003 

 
  

4 
VĂN MINH 
HOÀNG 

 

 

TV HĐQT   18/3/2006 
 

 
Người 
nội bộ 

 
Đỗ Đăng 
Thùy Linh 

 Vợ   18/3/2006 
 

  

 
Văn Minh 
Thuấn 

 Con   18/3/2006 
 

  

 
Văn Minh Trí  Con   18/3/2006 

 
  

 
Văn Minh 
Tấn 

 Con   18/3/2006 
 

  

 
Văn Thanh 
Tùng 

 Em ruột   18/3/2006 
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Văn Nhật 
Quang 

 Em ruột   18/3/2006 
 

  

 
Văn Thị Bảo 
Toàn 

 Em ruột   18/3/2006 
 

  

5 LÊ VĂN 
CHÍNH 

057C 
008532 

TV HĐQT   1/7/2013   
Người 
nội bộ 

 
Đào Thị Thủy  Vợ   1/7/2013    

 
Lê Văn Huy  Con   1/7/2013    

 
Lê Đào Thùy 
Dương 

 Con   1/7/2013    

 
Lê Minh Đức  Con   1/7/2013    

 
Lê Thị Lập 

 

Chị ruột   1/7/2013    

 
Lê Văn 
Nghiệp 

 

Anh ruột   1/7/2013    

 
Lê Văn 
Quyền 

 

Em ruột   1/7/2013    

 
Lê Văn Quý 

 

Em ruột   1/7/2013    

6 
NGUYẼN 
NGỌC TÀI  

Phó Tổng 
giám đốc  

  15/9/2021 15/6/2022  
Người 
nội bộ 

 
Nguyễn Thị 
Miền 

 
 

Vợ 
 

   15/6/2022   

 
Nguyễn Thị 
Ngọc Tuyết 

 
 

Con 
   15/6/2022   

 
Nguyễn Ngọc 
Tuyết Nhi 

 
 

Con 
   15/6/2022  

Còn 
nhỏ 

7 VÕ THỊ 
DIỄM 
HẰNG 

 
Kế toán 
trưởng 

  31/3/2020 15/11/2022  
Người 
nội bộ 

 Võ Ngọc 
Toàn 

 Cha   31/3/2020 15/11/2022   
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TRẨN THỊ 
NGỌC 
TUYẾT 

 Mẹ   31/3/2020 15/11/2022   

 Nguyễn Thị 
Hảo 

 Mẹ chồng   31/3/2020 15/11/2022   

 Hoàng Minh 
Tuấn 

 Chồng   31/3/2020 15/11/2022   

 Võ Duy 
Phong 

 Em ruột   31/3/2020 15/11/2022   

8 LÊ MINH 
THÀNH 

 Tr. BKS   09/05/2019   
Người 
nội bộ 

 Lương Đoàn 
Bích Hạnh 

 Vợ   09/05/2019    

 Lê Đoàn Mai 
Thy 

 con   09/05/2019    

 Lê Minh 
Thiện 

 con   09/05/2019    

 
Cao Đức Tốn  cha       

 
Lê Thị Lệ                         Mẹ       

9 NGUYỄN 
THỊ NGỌC 
DUNG 

 
Kiểm soát 

viên 
  18/03/2006   

Người 
nội bộ 

 
Hồ Thoại 
Hương 

 
Mẹ ruột   18/03/2006    

 
Trần Hữu 
Bảo 

 
Chồng   18/03/2006    

 
Trần Ngọc 
Bảo Vy 

 
Con   18/03/2006    

 
Trần Hữu 
Khôi 

 
Con   18/03/2006    

 
Nguyễn Thị 
Ngọc Phương 

 
Chị ruột   18/03/2006    

 
Nguyễn Ngọc 
Sơn 

 Anh ruột   
18/03/2006    



13 
 

 
Nguyễn Hữu 
Hào 

 Anh ruột   
18/03/2006    

 
Nguyễn Hữu 
Phúc 

 Em ruột   18/03/2006    

10 
NGUYỄN 
CHÍ TÙNG 

 TV HĐQT   27/05/2021   
Người 
nội bộ 

 Nguyễn Chí 
Trang 

 Bố đẻ   27/05/2021    

 
Trần Lệ Mai  Mẹ đẻ   27/05/2021    

 Đỗ Ngọc 
Huân 

 Bố vợ   27/05/2021    

 
Bùi Thị Mai  Mẹ vợ   27/05/2021    

 Đỗ Ngọc 
Trang 

 Vợ   27/05/2021    

 Đỗ Hồng 
Ngọc 

 Em vợ   27/05/2021    

 Nguyễn Lan 
Chi 

 Em ruột   27/05/2021    

 Nguyễn Hoài 
Nam 

 Em rể   27/05/2021    

 Nguyễn 
Phương Thảo 
Tiên 

 Con   27/05/2021    

11 
ĐÀO VĂN 
SƠN 

 
Kiểm soát 

viên 
  29/11/2022   

Người 
nội bộ 

 Lê Thị Thùy 
Dương 

 Vợ   29/11/2022    

 Đào Văn 
Long 

 Bố đẻ   29/11/2022    

 Trương Thị 
Lương 

 Mẹ đẻ   29/11/2022    

 
Đào Văn Hà  Em ruột   

29/11 
/2022 
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 Nguyễn Thị 
Xuân Diệu 

 Em dâu   
29/11 
/2022 

   

 Lê Trường 
Kỳ 

 Bố vợ   
29/11 
/2022 

   

 Dương Thị 
Thanh Tịnh 

 Mẹ vợ   
29/11 
/2022 

   

 Đào Minh 
Anh 

 Con   
29/11 
/2022 

   

12 ĐOÀN LAM 
TRÀ 

 Phó TGĐ   
15/7 
/2022 

  
Người 
nội bộ 

 Nguyễn Thị 
Thu Thủy 

 Vợ   
15/7 
/2022 

   

 Đoàn Ngân 
Anh 

 Con   
15/7 
/2022 

   

 Đoàn Đăng 
Khôi 

 Con   
15/7 
/2022 

   

 
Đoàn Huy Hà  Bố đẻ   

15/7 
/2022 

   

 
Ngô Thị Loan  Mẹ đẻ   

15/7 
/2022 

   

 Lê Thị Tuyết 
Nga 

 Mẹ vợ   
15/7 
/2022 

   

 Đoàn Hương 
Trà 

 Em gái   
15/7 
/2022 

   

 Nguyễn Việt 
Trung 

 Em rể   29/11/2022    

13 
LÊ THỊ MỸ 
HẠNH 

 
Phó Tổng 
giám đốc 

  15/9/2022   
Người 
nội  bộ 

 Huỳnh Lê 
Nhật Anh 

 Con   15/9/2022    

 
Lê Tùng Sơn  Cha   15/9/2022    

 Dương Thị 
Tâm 

 Mẹ   15/9/2022    
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 Lê Ngọc 
Tuấn 

 Em   15/9/2022    

14 Nguyễn Thị 
Bích Mỹ 

 
Kế toán 
trưởng 

 
  15/11/2022    

 Nguyễn Tấn  
Phụng 

 Cha   15/11/2022    

 
Đinh Thị Ga  Mẹ   15/11/2022    

 Nguyễn Thị 
Bích Nga 

 Chị gái   15/11/2022    

 Nguyễn Thị 
Bích Anh 

 Em gái   15/11/2022    

 Nguyễn Tấn 
Đức 

 Em trai   15/11/2022    

15 ĐOÀN 
THANH 
TÙNG 

 
Người phụ 
trách quản 

trị 
  29/10/2019   

Người 
nội bộ 

 Lê Nguyên 
Linh Bảo 

 Vợ   29/10/2019    

 Đoàn Bảo 
Nhật Minh 

 Con   29/10/2019    

 Đoàn Bảo 
Minh Trí 

 Con   29/10/2019    

 
Đỗ Thị Tín  Mẹ   29/10/2019   

 

 Đoàn Thanh 
Quang 

 Anh   29/10/2019    

 Đoàn Thị 
Thanh 
Phương 

 Chị   29/10/2019    

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH 
No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on 
Operations or equivalent legal documents (As for organisations). 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, 
người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated 
persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: 
(không có) 

STT 
No. 

Tên tổ 
chức/cá nhân 

Name of 
organization/ 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 
Relationship 

Số Giấy 
NSH*, 

ngày cấp, 
nơi cấp 

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 
Địa chỉ 
liên hệ 

Thời điểm 
giao dịch với 
công ty Time 

of 

Số Nghị  
quyết/ Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/ 

Nội dung, số 
lượng, tổng 
giá trị giao 

dịch/ Content, 

Ghi chú 
Note 
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individual with the 
Company 

NSH No.* 
date of 
issue, 

place of 
issue 

Address transactions 
with the 

Company 

HĐQT: 
10/NQ-HĐQT, 
ngày 9/2/2022 
thông qua (nếu 

có, nêu rõ 
ngày ban 

hành) 
Resolution No. 

or Decision 
No. approved 
by General 
Meeting of 

Shareholders/ 
Board of 

Directors (if 
any, specifying 
date of issue) 

quantity, total 
value of  

transaction 

1 
Tổng công ty 

xây dựng số 1 - 
CTCP 

Cổ đông lớn 
0301429113

 
 

111A 
Pasteur, 

P.Bến 
Nghé, 

Quận 1, 
TP.Hồ Chí 
Minh, Việt 

Nam 

4/3/2022  

Khấu trừ chi 
phí thí nghiệm: 

304.400.000 
VNĐ 

1 

     22/03/2022  

Thu tiền thanh 
toán đợt 10: 
4.606.529.953 

VNĐ 

 

     15/8/2022  

Thu tiền thanh 
toán đợt 10 bảo 

hành: 
2.423.214.822 

VNĐ 

 

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH 
No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on 
operations or equivalent legal documents (As for organisations). 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, 
công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, 
affiliated persons of internal persons and the Company’s subsidiaries in which the Company takes 
controlling power:  

Stt 
No
. 

Người 
thực hiện 
giao dịch 

Transactio
n executor 

Quan hệ 
với người 

nội bộ 
Relationshi

p with 
internal 
persons 

Chức vụ 
tại 

CTNY 
Posittio
n at the 
listed 

Compan
y 

Số 
CMND/H
ộ chiếu, 

ngày cấp, 
nơi cấp 
ID card 

No. 
/Passport 
No., date 
of issue, 
place of 

Issue 

Địa chỉ 
Addres

s 

Tên công 
ty con, 

công ty do 
CTNY 

nắm quyền 
kiểm soát 
Name of 

subsidiarie
s or 

companies 
which the 
Company 
control 

Thời điểm 
giao dịch 
Time of 

transactio
n 

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch/ 

Content, quantity, 
total value of 
transaction 

Ghi 
chú 
Not
e 

I      

Công ty Cổ 
phần xây 

dựng công 
trình 525 

22/06/2022 

Hợp đồng thi công hạ 
tầng số 
21.04/2022/HĐTC/CDC-
525/HTKT – Giá trị HĐ: 
49.029.063.000 VNĐ 

(đã bao gồm VAT 8%) 

I 
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1        
Nghiệm thu đợt 1: 

8.145.352.443 VNĐ 
1 

        

Hợp đồng thi công thủy 
công số 30.08/2022/LSIP-
CDC.525– Phần Giá trị 
HĐ 525 thực hiện: 
71.465.003.550 VNĐ 

(đã bao gồm VAT 8%) 

 

II  

 

   

Công ty 
TNHH 

Quản lý tòa 
nhà Chương 

Dương 
Serland 

16/5/2022 
Hợp đồng dịch vụ số 

1605/HĐDVBV/CDC/20
22 

II 

  

 

    19/8/2022 
Thanh toán đợt 1: 
32.051.613 VNĐ 

 

  

 

    24/8/2022 

Thanh toán đợt 2: 
21.600.000 VNĐ  

  

 

    29/09/2022 

Thanh toán đợt 3: 
21.600.000 VNĐ  

  

 

    21/10/2022 

Thanh toán đợt 4: 
21.600.000 VNĐ  

  

 

    24/3/2022 

Thanh toán lần 1: 
11.155.536 VNĐ  

  

 

    17/10/2022 

Thanh toán lần 2: 
62.039.250 VNĐ  

  

 

    21/10/2022 

Thanh toán lần 3: 
29.459.700 VNĐ   

  

 

    29/11/2022 

Thanh toán lần 1: 
27.216.000  

III  

 

   

Công Ty 
TNHH 

MTV KCT 
Chương 
Dương 

21/09/2022 

Hợp đồng gc, chế tạo 
KCT CT kết cấu KCN 

Long Sơn theo HĐ 
21.09/2022 – GT: 

510.400.000 VNĐ (đã 
bao gồm thuế VAT8%) 

III 

  

 

    23/09/2022 

Hợp đồng gc, chế tạo 
KCT CT kết cấu KCT 

Long Sơn – GT: 
6.411.760.600 VNĐ 

 

  

 

     
PL1- Bổ sung giá đỡ ống: 

30.525.000 VNĐ 
 

  

 

     

PL2- Bổ sung thêm hạng 
mục bậc thang, ván 

khuôn, lưới lọc, tấm chắn: 
392.233.828 VNĐ 

 

IV  

 

   

Cty TNHH 
Thương mại 

Chương 
Dương 

01/05/2022 
HĐ nguyên tắc số: 

01.05/HĐNT/2022/CD-
CDC 

IV 
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    10/11/2022 
Thanh toán đợt 1: 
577.973.033 VNĐ 

 

  

 

    01/6/2022 
Thanh toán đợt 1: 

1.361.055.212 VNĐ 
 

  

 

    12/7/2022 

Thanh toán đợt 2: 
562.342.316 VNĐ  

  

 

    24/8/2022 

Thanh toán đợt 3: 
180.644.200 VNĐ  

  

 

    12/10/2022 

Thanh toán đợt 4: 
418.470.030 VNĐ  

  

 

    17/10/2022 

Thanh toán đợt 5: 
227.927.348 VNĐ  

  

 

     

HĐ nguyên tắc số: 
05/HĐNT/2022  

  

 

    13/1/2022 

Thanh toán lần 1: 
158.793.756 VNĐ  

  

 

    27/5/2022 

Thanh toán lần 2: 
230.933.642 VNĐ  

  

 

    20/7/2022 

Thanh toán lần 3: 
62.620.560 VNĐ  

  

 

    20/7/2022 

Thanh toán lần 4: 
381.463.885 VNĐ  

  

 

    28/10/2022 

Thanh toán lần 5: 
670.518.763 VNĐ  

  

 

    17/10/2022 

Tạm ứng lần 1: 
500.000.000 VNĐ  

V  

 

   

Công ty 
TNHH 

Chương 
Dương E&C 

01/07/2022 

Hợp đồng thi công vận 
hành bơm hút chân 

không  
số 0107/2022/CDC-

CDE&C/AQUA-XLN-
VCM-VH – Giá trị: 

3.499.955.028 VNĐ (đã 
bao gồm VAT 8%)  

V 

       30/08/2022 

Hợp đồng thi công bảo 
hành số 3008/2022/CDC-

CDEC/BS – Giá trị: 
314.344.800 VNĐ (đã 
bao gồm VAT 8%)  

 

       30/10/2022 
PLHĐ 01 Giá trị: 

314.344.800 VNĐ (đã 
bao gồm VAT 8%) 
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4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other 
objects 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám 
đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 
Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo 
cáo)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, 
the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of 
Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting). 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên 
Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 
Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons 
with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other 
managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO). 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất 
đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý 
khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for 
members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and 
other managers. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 
tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual 
report/annual report) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons 
and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares 
of the Company (Theo danh sách chốt 16/4/2021) 

stt 
No. 

Họ tên 
Name 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có) 
Securities 
trading 

account (if 
any) 

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có) 
Position 

at the 
compan

y (if 
any) 

Số CMND /Hộ 
chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 
ID card 

No./Passport No., 
date of issue, place 

of issue 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 
Number 
of shares 
owned at 
the end 
of the 
period 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

Percentag
e of share 
ownership 
at the end 

of the 
period 

Ghi chú 
Note 

1 
HỒ ĐÌNH 
THUẦN  

CHỦ TỊCH 
HĐQT   870,500 

3,96 % 
 

 

 Hồ Đình Ấp 

 
 Cha ruột   0   

 Lê Thị Liễu  Mẹ ruột   0   

 
Nguyễn Thị 

Huệ  Vợ   0   

 Hồ Phúc Huy  Con ruột   0   

 
Hồ Đình 

Tuấn  Anh ruột   0   

 
Hồ Đình 
Thắng  Anh ruột   0   

 Hồ Thị Đào  Chị ruột   0   
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 Hồ Thị Tuyết  
Em ruột 

 
  0   

 
Hồ Thị 
Hương  Em ruột   0   

 
Hồ Đình 
Cường  Em ruột   0   

 Hồ Thị Sáu  
Mẹ vợ 

   0   

 
Nguyễn 

Quang Lượng
 

Anh vợ 

   0   

 
Nguyễn 

Quang Xuân 
Mai 

 
Chị vợ 

 
  0   

 Nguyễn Thị 
Xuân Lan 

 Chị vợ   0   

 Nguyễn Thị 
Hương 

 Chị vợ   0   

 
Nguyễn Thị 

Phượng  Em vợ   0   

2 TRẦN MAI 
CƯỜNG 

 

TV 
HĐQT 
không 

điều hành 
 

  0 

 

 
Mai Thị 
Nghinh 
 

 
Mẹ ruột 

 
  0 

 

 
Lưu Thị 
Hồng Gấm 
 

 
Vợ 

 
  0 

 

 
Trần Diễm 
Trang 

 Con   0 
 

 
Trần Nam 
Anh 

 
Con   0  

 

 
Trần Thị 
Kiên 

 
Em ruột   0  

 

 
Trần Thị 
Oanh 

 
Em ruột   0  

 

 
Trần Thị Liễu

 

Em ruột   

 
0 
 

 
 

 

3 
VĂN MINH 
HOÀNG 
 

043C 003969 
 

T/v 
HĐQT, 
Tổng 

giám đốc 

  

 
 

569.072 

 

 
 

2.59% 

 

 

 
Đỗ Đăng 
Thùy Linh 

 
Vợ   

0 
 

 
 

 
Văn Minh 
Thuấn 

 
Con   0  

 

 
Văn Minh Trí 

 
Con   0  

 

 
Văn Minh 
Tấn 

 
Con   0  

 

 
Văn Thanh 
Tùng 

 
Em ruột   0  
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Văn Nhật 
Quang 

 
Em ruột   0  

 

 
Văn Thị Bảo 
Toàn 

 
 
 

Em ruột   0  
 

4 LÊ VĂN 
CHÍNH 

057C 008532 
TV 

HĐQT 
  

141.544 
 

0.64% 

 

 

 
 

Đào Thị 
Thủy 

 Vợ   0   

 
Lê Văn Huy 

 Con   0   

 
Lê Đào Thùy 
Dương 

 Con   0   

 
Lê Minh Đức 

 Con   0   

 
Lê Thị Lập 

 Chị ruột   0   

 
Lê Văn 
Nghiệp 

 Anh ruột   0   

 
Lê Văn 
Quyền 

 Em ruột   0   

 
Lê Văn Quý  

Em ruột   0   

5 
NGUYỄN 
CHÍ TÙNG 

0101119856 
Thành 
viên 

HĐQT 
  0   

 Nguyễn Chí 
Trang 

 Bố đẻ   0   

 
Trần Lệ Mai  Mẹ đẻ   0   

 Đỗ Ngọc 
Huân 

 Bố vợ   0   

 
Bùi Thị Mai  Mẹ vợ   0   

 Đỗ Ngọc 
Trang 

 Vợ   0   

 Đỗ Hồng 
Ngọc 

 Em vợ   0   

 Nguyễn Lan 
Chi 

 Em ruột   0   

 Nguyễn Hoài 
Nam 

 Em rể   0   
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 Nguyễn 
Phương Thảo 
Tiên 

 Con   0   

6 
ĐÀO VĂN 
SƠN 

 
Kiểm soát 

viên 
  0  

 

 Lê Thị Thùy 
Dương 

 Vợ   0  
 

 Đào Văn 
Long  Bố đẻ   0   

 Trương Thị 
Lương  Mẹ đẻ   0 

 
 

 Đào Văn Hà  Em ruột   0 
 

 

 Nguyễn Thị 
Xuân Diệu 

 Em dâu   0 
  

 Lê Trường 
Kỳ 

 Bố vợ 
 

 
0   

 Dương Thị 
Thanh Tịnh 

 Mẹ vợ 
 

 
0   

 Đào Minh 
Anh 

 
Con 

 
 

0   

7 
LÊ MINH 
THÀNH 

 Tr. BKS   0 
 

 
Lương Đoàn 
Bích Hạnh 

 Vợ   0 
 

 
Lê Đoàn 
Mai Thy 

 con   0 
 

 
Lê Minh 
Thiện 

 con   0 
 

 
Cao Đức 
Tốn 

 cha   
 

 Lê Thị Lệ                         Mẹ   
 

8 
NGUYỄN 
THỊ NGỌC 
DUNG 

 Kiểm soát 
viên 

  
16.475 0.06%

 

 
Hồ Thoại 
Hương 

 Mẹ ruột   0 
 

 
Trần Hữu 
Bảo 

 Chồng   0 
 

 
Trần Ngọc 
Bảo Vy 

 Con   0 
 

 
Trần Hữu 
Khôi 

 Con   0 
 

 
Nguyễn Thị 
Ngọc Phương 

 Chị ruột   0 
 

 
Nguyễn Ngọc 
Sơn 

 Anh ruột   0 
 

 
Nguyễn Hữu 
Hào 

 Anh ruột   0 
 

 
Nguyễn Hữu 
Phúc 

 Em ruột   0 
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9 ĐOÀN LAM 
TRÀ 

 Phó TGĐ   

0 

  

 Nguyễn Thị 
Thu Thủy 

 Vợ   0   

 
Đoàn Ngân 
Anh 

 Con   0   

 
Đoàn Đăng 
Khôi 

 Con   0   

 
Đoàn Huy Hà  Bố đẻ   0   

 Ngô Thị 
Loan 

 Mẹ đẻ   0   

 
Lê Thị Tuyết 
Nga 

 Mẹ vợ   0   

 
Đoàn Hương 
Trà 

 Em gái   0   

 
Nguyễn Việt 
Trung 

 Em rể   0   

10 LÊ THỊ MỸ 
HẠNH 

 
Phó Tổng 
giám đốc 

  0   

 Huỳnh Lê 
Nhật Anh 

 Con   0   

 
Lê Tùng Sơn  Cha   0   

 Dương Thị 
Tâm 

 Mẹ   0   

 Lê Ngọc 
Tuấn 

 Em   0   

11 NGUYỄN 
THỊ BÍCH 
MỸ 

105C699396 
 

Kế toán 
trưởng 

 
  0   

 Nguyễn Tấn  
Phụng 

 Cha   0   
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Đinh Thị Ga  Mẹ   0   

 Nguyễn Thị 
Bích Nga 

 Chị gái   0   

 Nguyễn Thị 
Bích Anh 

 Em gái   0   

 Nguyễn Tấn 
Đức 

 Em trai   0   

12 ĐOÀN 
THANH 
TÙNG 

012C103069 
Người 

phụ trách 
quản trị 

  
 

73.733 
 

0,34 
Người 
nội bộ 

 Lê Nguyên 
Linh Bảo 

 Vợ   0   

 Đoàn Bảo 
Nhật Minh 

 Con   0   

 Đoàn Bảo 
Minh Trí 

 Con   0   

 
Đỗ Thị Tín  Mẹ   0   

 Đoàn Thanh 
Quang 

 Anh   0   

 Đoàn Thị 
Thanh 
Phương 

 Chị   0   

 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions 
of internal persons and affiliated persons with shares of the company 

Stt 
No. 

Người thực hiện giao 
dịch Transaction 

executor 

Quan hệ 
với người 

nội bộ 
Relationsh

ip with 
internal 
person 

Số cổ phiếu sở hữu đầu 
kỳ 

Number of shares 
owned at the beginning 

of the period 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Number of shares 
owned at the end of 

the period 

Lý do tăng, 
giảm (mua, 

bán, 
chuyển đổi, 
thưởng...) 

Reasons for 
increase, 
decrease 

(purchase, 
sale, 

switch, 
reward...) 

 Số cổ phiếu 
Number of 

shares 

(cp) 

Tỷ lệ 
Percent

age 

(%) 

Số cổ phiếu 
Number of 

shares 

(cp) 

Tỷ lệ 
Perce
ntage 

(%) 



25 
 

1 

Tổng Công Ty Xây 
Dựng số 1 (CTCP) 
(Đại diện Ông Trần 
Mai Cường) 

Thành 
viên 

HĐQT 
5.226.687 23,77 5.226.687 23,77 

Đăng ký 
bán nhưng 
không 
thành 
công 

2 
Ông Đoàn Thanh 
Tùng 

Người 
phụ trách 

QTCT 
73.733 0,34 73.733 0,34 

Đăng ký 
bán nhưng 
không 
thành 
công 

3 
Ông Nguyễn Chí 
Tùng 

TV BKS 949.000 4,32 0 0 bán 

4 

Công ty Cổ phần Tài 
Chính và mua bán nợ 
Việt Nam 

Trở thành 
cổ đông 

lớn 
1.162.000 4,54 2.162.000 9,8 mua 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues 
 

Nơi nhận:  
Recipients:  
- UBCK/HOSE; 
- Lưu: CDC  
- Archived:  
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHAIRMAN OF THE BOARD OF 

DIRECTORS 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

(Sign, full name and seal) 
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